
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH HƯƠNG GIANG 47/3A Bùi Minh Trực, Phường 6 8 Sản xuất, kinh doanh sữa chua Công thương

2 CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG KUAIJIEZHAO Số 03 Đường Quản Trọng Linh, Phường 7 8
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thịt, thủy sản, 

rau, củ, quả khô bao gói, nước cốt lẩu)
Nông Nghiệp

3 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG MY 2
Sạp G26 chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông
Hóc Môn Mua bán: rau, củ, quả Nông Nghiệp

4 HỘ KINH DOANH RAU SẠCH ĐỒNG TIẾN 167/5 Ấp 13, xã Tân Hiệp Hóc Môn Bán rau, củ, quả tươi, đông lạnh và chế biến Nông Nghiệp

5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM QUỲNH 31 đường KP 3-08, khu phố 3, Thị trấn Hóc Môn Hóc Môn Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

6
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU MINH QUANG
31/3 Đường KP 3-08, khu phố 3, Thị trấn Hóc Môn Hóc Môn Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

7
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM KIM 

VY
Số 22 đường số 5, KDC Phú Hữu, phường Phú Hữu Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thịt nhập khẩu 
và các sản phẩm từ thịt)

Nông Nghiệp

8 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA FINE S5

1.02 tại Tầng 1, Tòa nhà chung cư số S5.01 thuộc 
Khu A - Dự án KDC và Công viên Phước Thiện, số 

512 Đường Nguyễn Xiển, Khu phố Long Hòa, 
phường Long Thạnh Mỹ

Thủ Đức
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bán đồ uống có 
cồn, không có cồn); Kinh doanh: rau, quả, thủy sản, 

thịt và các sản phẩm từ thịt đông lạnh
Công thương

9 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA FINE S2
Căn 1.04, Tầng 1, Tòa S2.01, Khu A, Dự án Khu 
dân cư và công viên Phước Thiện, số 512 Đường 

Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ
Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bán đồ uống có 
cồn, không có cồn); Kinh doanh: rau, quả, thủy sản, 

thịt và các sản phẩm từ thịt đông lạnh
Công thương

10
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RICH RICH FOOD 

MẠNH NGUYỄN
4/33C Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì Hóc Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Đồ uống, bánh, 
kẹo)

Công thương

11
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH PHỞ NGUYÊN 

LUÂN
12/95 Phan Văn Hớn, Ấp 7, xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn Sản xuất bánh phở Công thương

12
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG OMI ĐAN 

CHI
29/7S đường Đông Lân, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm Hóc Môn

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa bắp, sữa 
sen, trà sữa); sản xuất đồ uống không cồn (sản xuất 

nước trái cây, nước mát)
Công thương

13 HỘ KINH DOANH TRUNG DŨNG 79
Sạp L4 chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông
Hóc Môn Bán thịt đầu, nội tạng heo Nông Nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



14 HỘ KINH DOANH THANH MAI 78
Sạp L5 chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông
Hóc Môn Bán thịt đầu, nội tạng heo Nông Nghiệp

15 HỘ KINH DOANH LA THÙY MỸ TIÊN
C5-1, C6-1, B5-1, B5-2 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ 
Đức

Mua bán trái cây Nông Nghiệp

16 HỘ KINH DOANH PHÚ LIÊN - 2
G-01 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 141, 
Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố Thủ 
Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

17 HỘ KINH DOANH PHÚ LIÊN 3
G-19, G-28, KD1-03 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ 
Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

18 HỘ KINH DOANH PHÚ LIÊN -1
G-7, G-17, G-22, G-23, G-24; KD1-3, KD1-4 Chợ 
Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ 
Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

19 HỘ KINH DOANH MẠNH PHƯỢNG
C6-33, L2-4 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 
141 đường Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Thành 

phố Thủ Đức

Thành phố Thủ 
Đức

Mua bán rau, củ, quả Nông Nghiệp

20
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM 

HOÀNG ANH

F55 Đường 2, Khu nhà ở Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thực Phẩm Thủ Đức, Khu phố 5, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ 
Đức

Bán thịt gia súc, gia cầm, thủy sản,thủy sản đông 
lạnh

Nông Nghiệp

21 HỘ KINH DOANH RAU, CỦ, QUẢ HOÀI TRỌNG
F19 Đường 2, Khu phố 5, Phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức
Thành phố Thủ 

Đức
Bán buôn thực phẩm (Bán buôn thịt và các sản 

phẩm từ thịt, thủy sản, rau, củ, quả)
Nông Nghiệp

22 HỘ KINH DOANH TƯ ĐÁO
C2-1, C2-2, C2-3 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tam 
Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ 
Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

23 HỘ KINH DOANH - THU TÂM
Số 77C, đường Lê Thị Siêng, ấp Tiền 2, Xã Tân 

Thông Hội, Huyện Củ Chi
Củ Chi sản xuất bánh tráng Công thương

24 HỘ KINH DOANH HKD TIỆM BÁNH SOL
Số 18 đường Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành 

phố Thủ Đức
Thành phố Thủ 

Đức
Sản xuất bánh kem, bánh kem lạnh, bánh ngọt và 

các loại bánh làm từ bột
Công thương

25 HỘ KINH DOANH WAW MLEM
97 Hoàng Diệu 2, Khu phố 2, Phường Linh Trung, 

Thành phố Thủ Đức
Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: Đường, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, đồ uống

Công thương

26 HỘ KINH DOANH TOTOMART 2B Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, quận Tân Bình Tân Bình Mua bán bánh kẹo, thực phẩm chế biến Công thương

27 HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY NHIỆT TÂM 1080 Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình Tân Bình Bán trái cây Nông Nghiệp

28
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ VỊT QUAY HEO QUAY 

HOÀNG PHÁT
D1/20 QUỐC LỘ 50, ẤP 9, XÃ ĐA PHƯỚC

Huyện Bình 
Chánh

Kinh doanh: heo quay, gà quay, vịt quay Nông Nghiệp



29 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH PHÁT TÀI 328 Nguyễn Văn Tạo, ấp 5, xã Long Thới Nhà Bè Sản xuất và bán bánh các loại Công thương

30 HỘ KINH DOANH HƯƠNG XUÂN 198 Phan Văn Hân, Phường 17 Bình Thạnh
Bán tạp hóa, bánh mứt, kẹo; sản xuất bánh trung thu 

và mứt
Công thương

31 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TAKO VIỆT NAM
204B7/2/5 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức
Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (chè, cà phê, 
đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, rong 
biển, nước gạo và các loại nước uống đóng chai)

Công thương

32 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UPVN
Số 311F30, Đường số 7, Khu tái định cư 17.3 ha, 
Khu phố 1, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ 
Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, kẹo, nước 
giải khát, snack mì)

Công thương

33
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV BÁCH 

HOÁ SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 45 ĐƯỜNG SỐ 9 CƯ 
XÁ BÌNH THỚI

45 Đường số 9 Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 
11

11
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, kẹo, nước 

giải khát, bia)
Công thương

34 HỘ KINH DOANH ĐẬU HỦ MINH TRÍ 1041/62/42 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng 7 Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (đậu hủ) Nông Nghiệp

35 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH MẠCH GIA 213 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6 6 Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

36 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ QUÁN QUÂN
205 Đường số 5, khu phố 3, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân
Bình Tân Sản xuất bánh kẹo; sản xuất, chế biến Chocolate Công thương

37 HỘ KINH DOANH NAM - HÒA
308/30 Lê Văn Quới, khu phố 12, phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
Bình Tân Sản xuất, kinh doanh bánh kẹo Công thương

38 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ DUNG
1052 Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Tân
Bình Tân Kinh doanh rau quả các loại Nông Nghiệp

39 HỘ KINH DOANH THÀNH ĐẠT BAKERY Số 72 Nguyễn Thông, Phường 9 Quận 3 Sản xuất các loại bánh ngọt (làm từ bột) Công thương

40
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

HOÀNG PHÁT
62/22/4 Đường số 6, Phường 5 Quận Gò Vấp Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (mì ý, pizza) Công thương

41 HỘ KINH DOANH NGUYỆT QUẾ 287/65 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05 Quận 3
Kinh doanh: bắp, khoai lang, khoai mì, đậu phộng, 

chuối
Nông Nghiệp


